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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 22/11/2018

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin bão gần bờ (Cơn bão số 9 – Usagi):

Hồi 04h00 ngày 23/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão suy yếu thành ATNĐ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h00 ngày 25/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều tối và đêm ngày 23/11 đến ngày 26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt).

Cảnh báo lũ: Từ ngày 24-27/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên khả năng ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.
2. Tin gió mùa Đông Bắc:

Tối ngày 22/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-180, vùng núi 12-140. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 21/11 đến 19h00 ngày 22/11): khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Đông Hà (Quảng Trị): 107mm; Trà My (Quảng Nam) 108mm.
- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 22/11 đến 01h00 ngày 23/11): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến 10-20mm, riêng tại trạm Phú Ốc (TT.Huế): 66mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương:

- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1671/CĐ-TTg ngày 22/11/2018 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành tập trung chỉ đạo ứng phó với bão số 9 và mưa lũ;
- Ngày 22/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng – Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh từ Quảng Nam đến TP Hồ Chí Minh và các Bộ ngành để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9;
- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải đã có Công điện chỉ đạo công tác ứng phó bão số 9;
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin về bão và tin gió mùa Đông Bắc phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó;

- Văn phòng thường Ban Chỉ đạo TW về PCTT tăng cường lực lượng trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; gió mùa Đông Bắc và chuyển các bản tin dự báo công điện chỉ đạo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động ứng phó và tổ chức thực hiện.
2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; gió mùa Đông Bắc để chủ động triển khai ứng phó.

- Các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa đã có Công điện yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố triển khai các phương án ứng phó.
III. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN ĐẾN NAY

1. Tình hình tầu thuyền, lồng bè:

- Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h00 ngày 23/11/2018, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 64.137 phương tiện/330.712 người, cụ thể:

+ Hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão: 3.855 tàu/23.509 người. Hiện các phương tiện đã nắm được thông tin của bão và đang di chuyển tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm
.
+ Hoạt động trên các vùng biển khác: 13.640 tàu/80.631 người.

+ Neo đậu tại bến: 46.642 tàu/226.572 người.

+ 320 lồng bè NTTS/789 người (Ninh Thuận, Bình Thuận).
- Riêng tại tỉnh Bình Thuận: Cấm tàu thuyền, phương tiện vận tải ra biển hoạt động từ 16 giờ 00' ngày 22/11/2018; tại huyện đảo Phú Quý trưa ngày 23/11.

2. Công tác di dời dân cư: Các tỉnh trong khu vực sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân theo kế hoạch đã lập tại các địa phương ven biển khi bão đổ bộ trực tiếp và gây mưa, lũ, ngập lụt; 
3. Cho học sinh nghỉ học: Tỉnh Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học từ ngày 23/11 đến hết ngày 25/11.
4. Công tác vận hành hồ chứa:

Trong khu vực có 04 hồ thủy lợi có cửa van đang vận hành xả lũ: Hồ Tân Giang xả 5m3/s (Ninh Thuận); Ayun hạ xả 5 m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 10m3/s, Krông Buk Hạ xả 10m3/s (Đăk Lăk).
IV. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
1. Thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc ứng phó với bão số 9 và mưa lũ;
2. Khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn 3.855 tầu/23.509 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm 24h tới tìm nơi tránh trú hoặc vào bờ đảm bảo an toàn;

3. Công tác sơ tán dân, cấm biển: Sơ tán dân xong trước 12h00 ngày 24/11/2018; đối với việc cấm biển các địa phương tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể quyết định;
4. Các địa phương rà soát, kiểm tra theo phương án đã xây dựng đảm bảo sát với thực tế để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; xử lý kịp thời sự cố đối với tuyến đê, kè biển bảo vệ trực tiếp khu dân cư đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản của người dân;
5. Sản xuất nông nghiệp: Các tỉnh cử các đoàn kiểm tra, rà soát những khu nuôi trồng thủy sản; Cục trồng trọt tổng hợp, nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp để chỉ đạo các phương án ứng phó;

6. Tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra thực tế chỉ đạo điều hành công tác ứng phó với bão và vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả các hồ chứa nước (Đoàn do Bộ trưởng trưởng Ban dẫn đầu đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng – Phó trưởng Ban TT Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa tại Ninh Thuận, Bình Thuận);
7. Bộ Giao thông vận tải theo dõi, giám sát, đôn đốc các địa phương, các đơn vị liên quan để có phương án ứng phó và đảm bảo an toàn cho hành khách;

8. Bộ Công thương chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan sẵn sàng phương án ứng phó và kiểm tra ngay hệ thống thông tin liên lạc ở hạ du các hồ thủy điện. Tổng cục Thủy lợi theo dõi chặt chẽ, đôn đốc các địa phương và các chủ hồ, đặc biệt là hồ Dầu Tiếng có phương án ứng phó;
9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng cường phát sóng các chương trình hướng dẫn, phổ biến kiến thức hướng dẫn biện pháp phòng, tránh, kỹ năng ứng phó các loại hình thiên tai, nhất là lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão,…(phát các bộ phim về bão số 12 năm 2017 và mưa lũ sau bão số 8 năm 2018); đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình và công tác chỉ đạo phòng, tránh, khắc phục thiên tai;
10. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tăng cường cán bộ, phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác trực ban, tham mưu ứng phó với bão, mưa lũ;
11. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực BCĐTW về PCTT./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Cục Trồng trọt;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang

	Trưởng ca trực:                    Nguyễn Văn Hải 

Trực ban 1:                          Nguyễn Thành Kiên
Trực ban 2:                          Nguyễn Mạnh Hoàng

Trực bổ sung:                      Nguyễn Hữu Đức
	


PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA,  HỒ CHỨA 

(Kèm theo BCN công tác trực ban ngày 22/11/2018 của VPTT BCĐTW PCTT)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 19/11 đến 19h00 ngày 22/11, trên cả nước rải rác có mưa, riêng khu vực Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to (mưa tập trung ngày 18/11), lượng mưa phổ biến dưới 100mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang( Hà Giang) 128mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 134mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 132mm, Chuối (Thanh Hóa) 150mm, Đông hà (Quảng Trị) 107mm, Cửa Việt (Quảng Trị) 101mm, Trà Mi (Quảng Nam) 110mm, Năm Căn (Cà Mau) 180mm.
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	22/11
	474,84
	368,9
	53,0
	0

	
	5h
	23/11
	474,79
	369,2
	28,1
	0

	Huội Quảng
	7h
	22/11
	368,0
	213,03
	5,3
	5

	
	5h
	23/11
	368,14
	213,10
	16,6
	5

	Lai Châu
	7h
	22/11
	290,81
	213,23
	564
	0

	
	5h
	23/11
	290,32
	213,06
	389
	389

	Sơn La
	7h
	22/11
	213,28
	117,28
	577
	1.444

	
	1h
	23/11
	213,16
	116,68
	1.047
	630

	Hòa Bình
	7h
	22/11
	116,44
	12,02
	1.633
	1.613

	
	5h
	23/11
	116,49
	12,02
	777
	1.612

	Tuyên Quang
	7h
	22/11
	119,47
	49,42
	276
	383

	
	3h
	23/11
	119,36
	49,51
	277
	384

	Thác Bà
	7h
	22/11
	57,67
	22,08
	0
	0

	
	1h
	23/11
	57,64
	23,16
	84
	129


* Hiện không có hồ chứa mở cửa xả sâu.

2.2. Hồ chứa thủy điện khác:
Trong 155 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 01 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

- Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Tây Nguyên (55 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 03 m3/s

- Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường.
2.3. Hồ chứa thủy lợi:

- Hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số 506 hồ (172 hồ chứa lớn, 334 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó:

Các hồ chứa lớn: 8/172 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 5% tổng số hồ (Phú Yên 02/13, Khánh Hòa 01/18, Ninh Thuận 03/15, Bình Thuận 02/22), số hồ còn lại đạt 40-70% DTTK. 

Các hồ chứa vừa và nhỏ: 51/334 hồ đầy nước, chiếm xấp xỉ 15% tổng số hồ (Quảng Ngãi 04/63, Phú Yên 33/33, Khánh Hòa 02/10, Ninh Thuận 06/6, Bình Thuận 06/21), số hồ còn lại đạt 50-80% DTTK

Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Tân Giang xả 5m3/s (Ninh Thuận).

- Hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Tổng số 1.200 hồ (170 hồ chứa lớn, 1.030 hồ chứa vừa và nhỏ). Trong đó: 

Các hồ chứa lớn: 20/170 hồ đầy nước chiếm 11% tổng số hồ (Gia Lai 7/18, Đắk Lắk 06/60, Lâm Đồng 07/55); số hồ còn lại đạt 55-75% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m.

Các hồ chứa nhỏ: 520/1.030 hồ đầy nước chiếm 60% số hồ (Kon Tum 25/61, Gia Lai 50/85, Đắk Lắk 200/530, Đắk Nông 125/163, Lâm Đồng 120/180); các hồ còn lại trung bình đạt 60-85% DTTK

Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Ayun hạ xả 5 m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 10m3/s, Krông Buk Hạ xả 10m3/s (Đăk Lăk).

� Quảng Ngãi: 125 tàu/1.366 người, Bình Định: 1.176 tàu/9.247 người, Phú Yên: 247 tàu/1.209 người, Khánh Hòa: 304 tàu/857 người, Ninh Thuận: 400 tàu/3.330 người, Bình Thuận: 1.021 tàu/ 4.437 người, Bà Rịa - Vũng Tàu: 532 tàu/ 2.796 người, Trà Vinh: 50 tàu/267 người
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